
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 61 5005 UBT 2bên 8cm

17 2 41 2022 UXTC 16 tuần

17 3 48 2002 UXTC 14 tuần

17 4 39 0000 UXTC 10 tuần/Thiếu máu

18 5 62 5005 UBT 2bên 7cm

18 6 43 1011 UXTC 14tuần/VMC UBT, CHA

18 7 39 2002 UXTC 12 tuần

19 8 55 3033 UXTC 16 tuần

19 9 52 4024 TD Adenomyose

19 10 46 ĐT UXTC 16 tuần/Thiếu máu

3 0 0

3 0 0

17 1 22 ĐT UBT(P) 12cm

17 2 23 0000 UBT 2bên 12cm

17 3 30 1011 NXTC 12 tuần/VMC

18 4 72 7007 UXTC 8 tuần + UBT (T) 5cm

18 5 49 2002 UXTC 18 tuần/VMC 2lần

18 6 43 2022 NXTC 14 tuần

18 7 44 2032 UXTC 16 tuần

18 8 38 4014 NXTC 16 tuần

19 9 55 4004 UXTC 16 tuần

19 10 41 1021 NXTC 16 tuần

19 11 39 2013 NXTC 10 tuần + UBT (P) 7cm

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + VĂN UYÊN.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + N.LỆ.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + N.LỆ.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + T.XUÂN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + T.XUÂN.NT

H.HIỆP + ÁI + ĐƢỜNG.SB   

H.HIỆP + ÁI + ĐƢỜNG.SB  

H.HIỆP + ÁI + ĐƢỜNG.SB 

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + VĂN UYÊN.SB

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + PHƢỚC HIỀN.NT

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + PHƢỚC HIỀN.NT

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + PHƢỚC HIỀN.NT

BS SẢN A + HÀO.SB + THAO.SB(S)

BS SẢN A + TRẦN HIỀN.SB + GIANG.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + T.XUÂN.NT

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + PHƢƠNG.PNT

Q.HIẾU + HOÀNG VÂN + PHƢỢNG.SB

Q.HIẾU + HOÀNG VÂN + PHƢỢNG.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HẠNH.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HẠNH.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HẠNH.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + LÊ.TT + TÂN.SB (S)

BS SẢN A + HẰNG.SB + THỦIH.SB(C)  

VIỆT THANH + PHƢƠNG.PNT + HƢƠNG.PNT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX + UBT, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT, (Sinh thiết lạnh)

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP   

Cắt TC toàn phần chừa 2BT  

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 31/03/2014 đến ngày 06/04/2014 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

NGÔ THỊ XUÂN

VÕ THỊ KIM HÀ

HUỲNH THỊ THU HÀ

HỒ THỊ HỒNG

HUỲNH KIM LỆ

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THANH THẢO

PHẠM THỊ MỸ TIÊN

LÊ THỊ NINH

NGUYỄN THỊ TIÊN

NGUYỄN THỊ NGHIỆP

ĐỖ THỊ XUÂN

TRẦN THU THÚY

GIANG THỊ KHOAN

LÊ THỊ TÚC

BÙI THỊ THU YẾN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGÔ THỊ ĐỦ

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

LÊ THỊ CHƠN

DƢƠNG THỊ HƢỜNG

464

308

1637

1636

1608

256

1633

289

326

SHC

292

1584

1516

56 B

303

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

55 B

1513

290

297

PM

Ngày: 31/03/2014 

Ngày: 01/04/2014 

1525

1623



3 0 0    

3 0 0

17 1 32 ĐT U hạ vị 13cm

17 2 45 2002 UXTC 18 tuần

17 3 50 2022 UXTC 14 tuần

17 4 42 1021 NXTC 14tuần

18 5 22 ĐT K Buồng trứng

18 6 35 1001 NXTC 12tuần

19 7 53 3013 UXTC  tuần + UBT 13cm

19 8 50 3013 UXTC 18 tuần

19 9 51 4004 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 51 3003 UXTC 14 tuần

17 2 43 2022 UXTC 18 tuần

18 3 48 3003 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

18 4 47 2002 UBT 2bên 10cm

18 5 44 ĐT
Đa NXTC (trong cơ, dƣới thanh 

mạc)

19 6 49 2002 UXTC 14 tuần

19 7 34 2012 NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

BM.ĐHYD + LÊ.TT + HUYỀN.SB(S)

BM.ĐHYD + A.THƢ4 + LOAN.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + VINH.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + ÁI HÒA.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + ÁI HÒA.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

BS SẢN A + TÚ UYÊN.SB + TIỀU.SB(S)

BS SẢN A + ĐAN THANH.SB+ LƢU HIỀN.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + VINH.SB

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

HƢƠNG THU + THANH THÚY + THẮNG.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + THẮNG.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + Y.NHI.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Y.NHI.NT

BS SẢN A + HỮU HẢI.SB + HỢP.SB(S)

BS SẢN A + MẢNH.SB + VÂN.SB(C)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 28 tháng 3 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT(Mổ khó)

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Cố gắng bóc u, nếu K/Đ Cắt PP cóu

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

PHAN THỊ PHƢƠNG ANH

TRẦN THỊ LIÊM

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

CAO THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ QUYÊN

HOÀNG THỊ NGỌ

NGUYỄN THỊ THOẠI

HUỲNH THỊ THU LAN

MAI THỊ BÌNH

TRẦN THỊ TUYẾT LAN

HUỲNH THỊ ĐẸP

TRẦN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ BÌNH

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ NGỌC CHÂU HIỀN

NGUYỄN THỊ SIẾU

NGUYỄN THỊ ANH THƢ

381

1599

1602

430

1598

1590

60 B

570

1563

1589

1569

327

57 B

50 B

1550

1507

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/04/2014 

Ngày: 03/04/2014 

Ngày: 04/04/2014 


